
KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXXI, NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 141-TB/KHCN ngày 22/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

BẢNG A: LẬP TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC 

I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMB-A116 Thí sinh tự do Hà Nội Trương Mi Na 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

2 KVMB-A129 Đội tuyển Hà Nội Vũ Hà Phan 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

3 KVMB-A171 Đội tuyển Hà Nội Lê Thạc Vân 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

4 KVMB-A157 Đội tuyển Hà Nội Chung Minh Tiến 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

5 KVMB-A105 Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

6 KVMB-A170 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Đình Tùng 
Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhất 

7 KVMB-A057 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Lê Thái Hoàng 
Lớp 5A08, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

8 KVMB-A055 Thí sinh tự do Hà Nội Đỗ Minh Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

9 KVMB-A008 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hùng Anh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học & THCS 

Newton 5, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

10 KVMB-A042 Thí sinh tự do Hà Nội Chu Quang Dũng 
Lớp 5A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

11 KVMB-A126 Đội tuyển Hà Nội Vũ Nguyễn Minh Nhật 
Lớp 4, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

12 KVMB-A099 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Đức Minh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

13 KVMB-A150 Thí sinh tự do Hà Nội Mai Phước Thái 
Lớp 3Cam3, trường Tiểu học & THCS 

Hanoi Westminter School, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

14 KVMB-A149 Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Minh Sơn 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

15 KVMB-A103 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Nguyên Minh 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

16 KVMB-A076 Thí sinh tự do Hà Nội Tạ Gia Khánh 
Lớp 4GE, trường Tiểu học & THCS 

Newton 5, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

17 KVMB-A169 Đội tuyển Hà Nội Phạm Minh Tuệ 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Phú Cường, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

18 KVMB-A168 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Minh Tuấn 
Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-

tơn, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

19 KVMB-A041 Thí sinh tự do Hà Nội Đặng Minh Dũng 
Lớp 4A3, trường Tiểu học Phú Thịnh, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

20 KVMB-A141 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Minh Quân 
Lớp 5B07, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

21 KVMB-A038 Thí sinh tự do Hải Phòng Đoàn Nguyên Đức 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Nguyễn 

Thượng Hiền, TP. Hải Phong 
Giải Nhì 

22 KVMB-A173 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Quang Vinh 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

23 KVMB-A160 Thí sinh tự do Hà Nội Trương Đức Trí 
Lớp 5A7, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

24 KVMB-A047 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Duy 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

25 KVMB-A082 Thí sinh tự do Hà Nội Cao Minh Khôi 
Lớp 4A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

26 KVMB-A104 Đội tuyển Hà Nội Đỗ Nhật Minh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

27 KVMB-A048 Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Nguyên Giáp 
Lớp 5A0, trường Tiểu học và THCS 

Ngôi Sao, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

28 KVMB-A165 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Thành Trung 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Võ Cường 2, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba 

29 KVMB-A045 Đội tuyển 
Ninh Bình  

(Hà Nam cũ) 
Trần Khắc Duy 

Lớp 4D, trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

30 KVMB-A062 Đội tuyển Ninh Bình Trần Duy Hưng 
Lớp 5B, trường Tiểu học Lai Thành A, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

31 KVMB-A159 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Minh Trang 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Thượng Thanh, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

32 KVMB-A110 Thí sinh tự do Hà Nội Mạc Quang Minh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học &THCS 

Newton 5, TP. Hà Nội. 
Giải Ba 

33 KVMB-A162 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Minh Trí 
Lớp 3A2, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

34 KVMB-A004 Đội tuyển Quảng Ninh Lê Đức Anh 
Lớp 5E4, trường Tiểu học Quyết Thắng, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

35 KVMB-A161 Thí sinh tự do Hà Nội Dương Hồ Minh Trí 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

36 KVMB-A135 Thí sinh tự do Hà Nội Thiều Nam Phong 
Lớp 5A0, trường TH, THCS & THPT 

Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

37 KVMB-A015 Đội tuyển Hải Phòng Bùi Văn Chi Bảo 
Lớp 5H6, trường Tiểu học Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

38 KVMB-A144 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Đại Quang 
Lớp 2A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

39 KVMB-A137 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Văn Phú 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

40 KVMB-A065 Thí sinh tự do Hà Nội Bùi An Huy 
Lớp 5B3, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

41 KVMB-A142 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Anh Quân 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Khởi Nguyên 

Genesis, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

42 KVMB-A059 Đội tuyển Hà Nội Trần Đức Hùng 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

43 KVMB-A102 Thí sinh tự do Quảng Ninh Nguyễn Minh Minh 
Lớp 5A, trường Tiểu học Yên Thọ, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

44 KVMB-A039 Đội tuyển Hưng Yên Phan Đình Quang Đức 
Lớp 4BA1, trường TH, THCS & 

THPT Edison, tỉnh Hưng Yên 
Giải Ba 

45 KVMB-A056 Thí sinh tự do Quảng Ninh Vũ Minh Hoàng 
Lớp 5A, trường Tiểu học Yên Giang, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

46 KVMB-A044 Đội tuyển Ninh Bình Trần Lưu Đại Dương 
Lớp 5D, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải 

Khuyến khích 

47 KVMB-A140 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Minh Quân 
Lớp 5A9, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải 

Khuyến khích 

48 KVMB-A080 Đội tuyển Hải Phòng Lê Hoàng Đăng Khôi 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn 

Tri Phương, TP. Hải Phòng 
Giải 

Khuyến khích 

49 KVMB-A067 Thí sinh tự do Hà Nội Trịnh Quang Gia Huy 
Lớp 5A10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 

50 KVMB-A088 Đội tuyển Quảng Ninh Đoàn Chí Lâm 
Lớp SH 4.1, trường TH&THCS Quốc tế 

Stephen Hawking, tỉnh Quảng Ninh 
Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMB-A024 Thí sinh tự do Bắc Ninh Phạm Thành Công 
Lớp 5A8, trường Tiểu học Đại Đồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMB-A094 Thí sinh tự do Hà Nội Phan Tùng Lâm 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMB-A066 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Đức Huy 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMB-A054 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Xuân Huy Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học quốc tế 

Alaska, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMB-A040 Thí sinh tự do Hà Nội Tống Trần Trung Đức 
Lớp 4GE, trường Tiểu học Newton 5, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMB-A090 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Hoàng Lâm 

Lớp 5B, trường Tiểu học Lãng Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMB-A073 Thí sinh tự do 
Ninh Bình 

(Nam Định cũ) 
Đinh Minh Khang 

Lớp 2E, trường Tiểu học Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMB-A031 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Đức Tuấn Đạt 
Lớp 4A4, trường Tiểu học Đông Ngạc, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMB-A006 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Đình Duy Anh 
Lớp 4V0.1, trường Tiểu học Victoria 

Thăng Long, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMB-A163 Đội tuyển Quảng Ninh Nguyễn Viết Trọng 
Lớp SH 5.3, trường TH&THCS Quốc tế 

Stephen Hawking, tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMB-A005 Thí sinh tự do Hà Nội Đỗ Duy Anh 
Lớp 4A4 Trường Tiểu học Bát Tràng, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMB-A034 Thí sinh tự do Hà Nội Phan Anh Đức 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMB-A028 Thí sinh tự do Hải Phòng Vũ Minh Đạt 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMB-A147 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Đinh Đức Sang 

Lớp 5A8, trường Tiểu học Lưu Quý An, 

tỉnh Phú Thọ 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

65 KVMB-A128 Thí sinh tự do Quảng Ninh Phạm Duy Ninh 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMB-A019 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Lê Thái Bảo 
Lớp 4, trường Tiểu học Ban Mai, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMB-A152 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Đức Thành 
Lớp 5H6, trường Tiểu học Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMB-A032 Thí sinh tự do Hải Phòng Đồng Văn Đồng 
Lớp 4A, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMB-A077 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh 
Lớp 4D, trường Tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMB-A014 Thí sinh tự do 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Khánh Bằng 

Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

71 KVMB-A010 Thí sinh tự do Hà Nội Trương Thái Anh 
Lớp 4E1, trường TH-THCS-THPT 

Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

72 KVMB-A053 Đội tuyển Hải Phòng Bùi Quang Phúc Hiếu 
Lớp 5H1, trường Tiểu học Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

73 KVMB-A119 Thí sinh tự do Hà Nội Khuất Thành Nam 
Lớp 5C, trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 73 thí sinh./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMT-A043 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Danh Hà 
Lớp 4A8, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

2 KVMT-A022 Đội tuyển Đà Nẵng Trương Mi Chi 
Lớp 5A7, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

3 KVMT-A064 Đội tuyển Lâm Đồng Bùi Hoàng Khải 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Đà Loan, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

4 KVMT-A176 Đội tuyển Quảng Trị Nguyễn Quang Khánh Vũ 
Lớp 5.5, trường Tiểu học Cửa Tùng, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhất 

5 KVMT-A127 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Tá Nhật 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hà Huy Tập, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

6 KVMT-A068 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Nguyễn Minh Khang 
Lớp 5/1, trường Tiểu học số 2 Hòa Phước, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

7 KVMT-A041 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Nam Duy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

8 KVMT-A067 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Minh Khang 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Hoàng Dư 

Khương, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

9 KVMT-A175 Đội tuyển 
Đà Nẵng 

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Trần Phú, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

10 KVMT-A138 Đội tuyển Lâm Đồng Dương Nguyên Phúc 
Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

11 KVMT-A086 Đội tuyển 
Quảng Ngãi  

(Kon Tum cũ) 
Phạm Việt Khoa 

Lớp 5A3, trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giải Nhì 

12 KVMT-A039 Đội tuyển Nghệ An Trần Đức Duy 
Lớp 5M, trường Tiểu học Lê Lợi, tỉnh 

Nghệ An 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMT-A160 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Phạm Trí Tịnh 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

14 KVMT-A079 Đội tuyển Nghệ An Nguyễn Nhật Khánh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nghĩa Thuận A, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì 

15 KVMT-A169 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Nguyễn Minh Triết 
Lớp 5/10, trường Tiểu học Phù Đổng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

16 KVMT-A050 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Văn Hậu 

Lớp 5B, trường Tiểu học Đoàn Bường, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

17 KVMT-A172 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đào Ngọc Trung 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

18 KVMT-A140 Đội tuyển 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Đức Phước 

Lớp 5/4, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

19 KVMT-A171 Đội tuyển Khánh Hòa Nguyễn Minh Trung 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhì 

20 KVMT-A088 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Minh Khôi 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

21 KVMT-A076 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Vy Khanh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

22 KVMT-A123 Đội tuyển Đà Nẵng Phan Ngọc Bảo Nhật 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

23 KVMT-A165 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Minh Trí 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Phạm Hồng 

Thái, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

24 KVMT-A021 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Lê Châu 

Lớp 5/2, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

25 KVMT-A118 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Trần Khôi Nguyên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMT-A154 Thí sinh tự do Đà Nẵng Hoàng Quốc Thái 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Nhân Tông, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

27 KVMT-A057 Đội tuyển Đà Nẵng Huỳnh Phúc Gia Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Anh Quốc, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

28 KVMT-A122 Đội tuyển Hà Tĩnh Lê Thiện Nhân 
Lớp 5C, trường Tiểu học An Hòa Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Ba 

29 KVMT-A029 Đội tuyển 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Nguyễn Thành Đạt 

Lớp 5, trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Ba 

30 KVMT-A099 Thí sinh tự do Đà Nẵng Tôn Đức Tùng Lâm 
Lớp 5A4, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

31 KVMT-A082 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Công Khoa 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

32 KVMT-A048 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lã Trần Ngọc Hân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

33 KVMT-A089 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phạm Dương Kim Khuyên 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

34 KVMT-A060 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phạm Quang Huy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

35 KVMT-A011 Thí sinh tự do Đà Nẵng Ngô Trần Gia Bảo 
Lớp 5/1, trường Tiểu học số 1 Hoà Tiến, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

36 KVMT-A032 Đội tuyển 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Hoàng Châu Tiến Đạt 

Lớp 5, trường Tiểu học Phú Thuỷ, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Ba 

37 KVMT-A065 Thí sinh tự do Nghệ An Bùi An Khang 
Lớp 5A, trường Tiểu học Quang Thành, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

38 KVMT-A042 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Trần Hồng Giáp 

Lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

39 KVMT-A159 Đội tuyển Đà Nẵng Phạm Minh Tiến 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

40 KVMT-A096 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Duy Tân, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

41 KVMT-A132 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Tấn Phong 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoa Lư, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Ba 

42 KVMT-A015 Đội tuyển Đà Nẵng Hoàng Quốc Bảo 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

43 KVMT-A155 Thí sinh tự do Đà Nẵng Mai Phước Thành 
Lớp 5/9, trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

44 KVMT-A058 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đỗ Trần Gia Huy 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

45 KVMT-A142 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

46 KVMT-A117 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Đình Nguyên 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Bạch Đằng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMT-A066 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Gia Khang 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Ngô Mây, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMT-A110 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trương Hoàng Nam 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMT-A049 Thí sinh tự do Đắk Lắk Võ Lê Nhật Hào 
Lớp 5D, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Đắk Lắk 

Giải 

Khuyến khích 

50 KVMT-A103 Thí sinh tự do Nghệ An Lưu Nhật Minh 
Lớp 5B, trường Tiểu học Trung Đô, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMT-A027 Thí sinh tự do Khánh Hòa Lưu Minh Đạt 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Phước Tiến, 

tỉnh Khánh Hòa 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMT-A074 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phúc Khang 
Lớp 5/3, trường Tiểu học số 2 Hoà Phước, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMT-A162 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Trí 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hùng Vương, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMT-A161 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

(Đắk Nông cũ) 
Lê Huỳnh Khánh Toàn 

Lớp 5B, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMT-A017 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đặng Công Thái Bảo 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMT-A178 Thí sinh tự do Đà Nẵng Hà Nguyễn Tường Vy 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMT-A034 Thí sinh tự do Nghệ An Đậu Chí Đức 
Lớp 5A, trường Tiểu học Diễn Thịnh, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMT-A157 Thí sinh tự do Khánh Hòa Sử Lê Gia Thịnh 
Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, tỉnh 

Khánh Hòa 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMT-A107 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Văn Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMT-A007 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Hoàng Bách 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Tây Hồ, TP. 

Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMT-A062 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Đình Huỳnh 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMT-A101 Thí sinh tự do Lâm Đồng Nguyễn Hữu Minh Long 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMT-A095 Thí sinh tự do Nghệ An Trịnh Minh Kỳ 
Lớp 5B, trường Tiểu học Trung Đô, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

64 KVMT-A106 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hữu Thiên Minh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

65 KVMT-A033 Thí sinh tự do 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Hoàng Sỹ Tiến Đạt 

Lớp 5, trường Tiểu học Số 1 Sen Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMT-A150 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đặng Cao Sơn 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMT-A003 Đội tuyển Lâm Đồng Nguyễn Võ Thành An 
Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMT-A119 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đoàn Viết Khôi Nguyên 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMT-A040 Thí sinh tự do Đà Nẵng Bùi Đức Duy 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Phù Đổng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMT-A135 Đội tuyển Đà Nẵng Đỗ Thanh Phú 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMN-A008 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Lê Quang Bách 

Lớp 4.5, trường Tiểu học An Bình B, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

2 KVMN-A091 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đào Minh Quân 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

3 KVMN-A073 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hoàng Nam 
Lớp 4/9, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

4 KVMN-A117 Đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Quang Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhất 

5 KVMN-A022 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Duy 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

6 KVMN-A044 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Lê Hoàng Khang 

Lớp 4D5, trường Trung - Tiểu học 

Việt Anh, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

7 KVMN-A025 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Ngô Minh Hiếu 
Lớp 4A2, trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

8 KVMN-A087 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Dương Gia Phúc 
Lớp 4, trường Tiểu học Linh Chiểu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

9 KVMN-A024 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hà 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

10 KVMN-A057 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Bùi Nguyễn Hoàng Kim 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

11 KVMN-A050 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Khoa 
Lớp 5A1, Trường TH, THCS, THPT 

Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

12 KVMN-A078 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Đặng Huỳnh Minh Nhân 
Lớp 4B1, trường Tiểu học Vinschool 

Grand Park, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMN-A047 Đội tuyển 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
Nguyễn Hoàng Thiên Khang 

Lớp 5A1, trường Tiểu học Hòa Bình A, 

tỉnh Cà Mau 
Giải Nhì 

14 KVMN-A042 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Đăng Khang 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

15 KVMN-A063 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Trần Bình Minh 
Lớp 5.5, trường TH-THCS-THPT 

Mùa Xuân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

16 KVMN-A074 Đội tuyển Đồng Tháp Lạc Nguyễn Thanh Ngân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoà An, tỉnh 

Đồng Tháp 
Giải Nhì 

17 KVMN-A079 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Xuân Trọng Nhân 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

18 KVMN-A012 Đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Nguyễn 

Khắc Hiếu, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

19 KVMN-A041 Đội tuyển Đồng Tháp Hồng An Khang 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Trưng Vương, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 

20 KVMN-A032 Thí sinh tự do Cần Thơ Huỳnh Kim Hưng 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Võ Trường Toản, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

21 KVMN-A102 Đội tuyển 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
Đặng Phú Thịnh 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Quang Trung, 

tỉnh Cà Mau 
Giải Nhì 

22 KVMN-A054 Đội tuyển 
Tây Ninh  

(Long An cũ) 
Nguyễn Minh Khuê 

Lớp 5/5, trường Tiểu học Tân An, tỉnh 

Tây Ninh 
Giải Nhì 

23 KVMN-A090 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Hoàng Quân 
Lớp 5A, trường Tiểu học Hạ Long, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

24 KVMN-A010 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Hứa Gia Bảo 
Lớp 5A4, trường TH-THCS Ngô 

Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

25 KVMN-A100 Đội tuyển Đồng Tháp Lại Phú Thiên 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Vĩnh Phước, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMN-A120 Đội tuyển 
Đồng Tháp 

 (Tiền Giang cũ) 
Lê Nguyễn Ngọc Vy 

Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

27 KVMN-A061 Thí sinh tự do Cần Thơ Huỳnh Đặng Hoàng Long 
Trường Tiểu học An Thới 2, TP. 

Cần Thơ 
Giải Ba 

28 KVMN-A107 Thí sinh tự do An Giang Nguyễn Hồng Việt Tiến 
Lớp 5A, trường Tiểu học bán trú 

Hùng Vương, tỉnh An Giang 
Giải Ba 

29 KVMN-A062 Đội tuyển Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Bảo Minh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Phú Đức A, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

30 KVMN-A048 Đội tuyển Đồng Nai Lê Gia Khánh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

31 KVMN-A038 Thí sinh tự do Đồng Nai Nguyễn Trí Joseph 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

32 KVMN-A085 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nghiêm Tuấn Phong 
Lớp 4.1, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

33 KVMN-A005 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Đinh Khải Anh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

34 KVMN-A098 Thí sinh tự do An Giang Phạm Nguyên Thảo 
Lớp 4E, trường Tiểu học Nguyễn Du, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

35 KVMN-A017 Đội tuyển 
Tây Ninh 

 (Long An cũ) 
Đinh Quang Đăng 

Lớp 5/3, trường Tiểu học thị trấn Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 
Giải Ba 

36 KVMN-A043 Đội tuyển 
Đồng Tháp 

 (Tiền Giang cũ) 
Lý Gia Khang 

Lớp Năm 8, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

37 KVMN-A105 Thí sinh tự do An Giang Đặng Ngọc Thuận 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

38 KVMN-A071 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh  

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Phạm Bùi Quang Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Trương 

Công Định, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

39 KVMN-A039 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

40 KVMN-A011 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lữ Gia Bảo 
Lớp 5/7, trường Tiểu học An Phú Tây 2, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

41 KVMN-A029 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Cù Huy Minh Hoàng 

Lớp 5.5, trường Phổ thông Song ngữ 

Quốc tế Wellspring Saigon, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải Ba 

42 KVMN-A036 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Huỳnh Đoàn Gia Huy 

Lớp 4/3, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

43 KVMN-A056 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Bá Anh Kiệt 

Lớp 5/3, trường Tiểu học Lê Thị Trung, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

44 KVMN-A021 Thí sinh tự do 
Vĩnh Long 

 (Bến Tre cũ) 
Nguyễn Thành Duy 

Lớp 5/3, trường Tiểu học Long Hòa, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

45 KVMN-A113 Thí sinh tự do An Giang Trần Thông Tuệ 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

46 KVMN-A069 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Phúc Minh 

Lớp 5.1, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMN-A031 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Trần Quốc Hùng 

Lớp 5.1, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMN-A094 Đội tuyển 
Vĩnh Long 

(Bến Tre cũ) 
Nguyễn Mai Quỳnh 

Lớp 5, trường Tiểu học Tân Phong, 

tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMN-A103 Thí sinh tự do Cần Thơ Ngô Phúc Thịnh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Nguyễn Du, 

TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

50 KVMN-A016 Thí sinh tự do Cần Thơ Khưu Khánh Bình 
Trường Tiểu học An Thới 2, TP. 

Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMN-A097 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Tống Linh Thảo Lớp 5.1, trường Eschool, TP. Hồ Chí Minh 
Giải 

Khuyến khích 

52 KVMN-A064 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Phạm Đình Bình Minh 

Lớp 5.2, trường Tiểu học Đông Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMN-A095 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

 (Bình Thuận cũ) 
Nguyễn Hùng Tâm 

Lớp 5B, trường Tiểu học Thanh Nguyên, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMN-A118 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quang Vinh 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMN-A049 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

 (Bình Thuận cũ) 
Nguyễn Đỗ Quốc Khánh 

Lớp 5B, trường Tiểu học Tân An 3, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMN-A006 Thí sinh tự do Cần Thơ Phan Nhật Anh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMN-A013 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Trần Ngọc Thiên Bảo 

Lớp 4A1, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMN-A065 Đội tuyển 
TP. Cần Thơ 

 (Sóc Trăng cũ) 
Nguyễn Hải Minh 

Lớp 5A, trường Tiểu học An Ninh D, 

tỉnh Sóc Trăng 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMN-A035 Thí sinh tự do 
Cà Mau 

(Bạc Liêu cũ) 
Danh Gia Huy 

Lớp 4A2, trường Tiểu học Ngan Dừa, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMN-A051 Đội tuyển Cà Mau Nguyễn Đăng Khoa 
Lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Tạo, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMN-A066 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Minh 
Lớp 4.4, trường Quốc Tế Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMN-A106 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Lê Cát Tiên 

Lớp 5.7, trường Tiểu học Dĩ An B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMN-A088 Thí sinh tự do Đồng Nai Chu Nguyễn Thiên Phúc 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMN-A028 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng 
Lớp 5A2, trường Quốc tế Bắc Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

65 KVMN-A055 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Phạm Minh Kiên 
Lớp 5A8, trường Tiểu học Quang Trung, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMN-A070 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Minh 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Hoàng Diệu, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMN-A037 Đội tuyển 
Vĩnh Long  

(Bến Tre cũ) 
Lê Thanh Huyền 

Lớp 5/4, trường Tiểu học Long Thới B, 

tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMN-A045 Đội tuyển 
Tây Ninh  

(Long An cũ) 
Nguyễn Trương Minh Khang 

Lớp 5Đ1, trường Tiểu học Nguyễn 

Tấn Kiều, tỉnh Tây Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMN-A119 Thí sinh tự do 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
Quách Thành Vinh 

Lớp 5A1, trường Tiểu học Ngan Dừa, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMN-A115 Đội tuyển 
TP. Cần Thơ 

 (Hậu Giang cũ) 
Hà Lê Uy 

Lớp 5A2, trường Tiểu học Nguyễn 

Trung Trực, TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 


